
Quản lý dự án giao 

thông 
II

Quản lý dự án  HTKT 

(cấp thoát nước, 

đường giao thông)

III

Thiết kế kết cấu công 

trình dân dụng 
III

Thiết kế cơ - điện 

công trình dân dụng
III

Giám sát công tác lắp 

đặt thiết bị điện công 

trình dân dụng

III

3
Nguyễn Minh 

Khuê
16/6/1988 215045446 10/02/2018 CA Bình Định Việt Nam

Mỹ Hiệp, Phù Mỹ, 

Bình Định

Đại học Bách 

Khoa Tp 

HCM

Chính quy Thạc sỹ kỹ thuật
Quản lý dự án dân 

dụng 
III

4
Triệu Việt 

Phương
28/11/1981 211787018 24/4/2018 CA Bình Định Việt Nam

KV2, P Nhơn 

Phú, Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định

Đại học Giao 

thông vận tải
Tại chức

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Quản lý dự án giao 

thông 
III

Quản lý dự án giao 

thông 
II

Quản lý dự án HTKT 

(cấp thoát nước, 

đường giao thông)

III

6 Lê Minh Hiển 06/02/1989 215097178 15/5/2005 CA Bình Định Việt Nam

An Hòa, An 

Lão, tỉnh Bình 

Định

Đại học Dân 

lập Văn Lang
Chính quy

Kỹ sư xây dựng 

DD&CN

Quản lý dự án dân 

dụng 
II

7 Huỳnh Tư Nhã 20/11/1993 215311206 05/9/2009 CA Bình Định Việt Nam

Ân Nghĩa, Hoài 

Ân, tỉnh Bình 

Định

Đại học Kiến 

trúc Tp HCM
Chính quy

Kỹ sư xây dựng 

DD&CN

Quản lý dự án dân 

dụng
III

Việt Nam

04 Võ Thị Sáu, 

Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định

Đại học Giao 

thông vận tải
Tại chức Kỹ sư cầu hầm5 Nguyễn Tâm 02/01/1965 210971662 10/10/2006 CA Bình Định

CA Bình Định Việt Nam
Mỹ Hòa, Phù Mỹ, 

Bình Định

Đại học 

Công nghệ 

thực phẩm 

Tp. HCm + 

Đại học 

Công nghệ 

Đồng Nai

Chính quy

Cao đẳng điện- 

điện tử và Kỹ sư 

công nghệ kỹ 

thuật xây dựng 

Việt Nam

2/3 Trần Bình 

Trọng, Quy 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định

Đại học Giao 

thông vận tải
Chính quy

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

2 Ngô Thanh Bình 03/02/1991 215096404 13/8/2018

Hệ đào tạo 

Trình độ 

chuyên môn Lĩnh vực cấp Hạng

1
Nguyễn Thanh 

Bình 
12/5/1984 211850319 09/7/2015 CA Bình Định

DANH SÁCH XÉT CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ - ĐỢT 9 NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-SXD ngày 13/7/2020)

Số 

TT
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

CMND
Ngày cấp Nơi cấp Quốc tịch

Địa chỉ thường 

trú

(Theo CMT )

Cơ sở đào 

tạo 

1



Hệ đào tạo 

Trình độ 

chuyên môn Lĩnh vực cấp Hạng
Số 

TT
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

CMND
Ngày cấp Nơi cấp Quốc tịch

Địa chỉ thường 

trú

(Theo CMT )

Cơ sở đào 

tạo 

Quản lý dự án dân 

dụng 
III

Giám sát công tác xây 

dựng công trình dân 

dụng 

III

Quản lý dự án dân 

dụng 
III

Giám sát công tác xây 

dựng công trình dân 

dụng 

III

10 Phạm Minh Hùng 02/3/1974 211462594 12/12/2012 CA Bình Định Việt Nam

KV6, P Nhơn 

Bình, Quy 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định

Đại học Bách 

Khoa Đà 

Nẵng

Chính quy
Kỹ sư xây dựng 

DD&CN

Giám sát công tác xây 

dựng công trình dân 

dụng 

II

11
Ngô Quang 

Thắng
25/5/1989 215190406 04/7/2019 CA Bình Định Việt Nam

252 Diên Hồng, 

Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định

Đại học 

Công nghệ 

Tp. HCM 

Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng 

Quản lý dự án  HTKT 

(cấp thoát nước, 

đường giao thông)

III

12
Trần Trọng 

Nghĩa
21/8/1991 230817692 15/9/2014 CA Gia Lai Việt Nam

KV1, P Nhơn 

Bình, Quy 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định

Đại học 

Quang Trung
Chính quy

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật xây 

dựng 

Quản lý dự án  HTKT 

(thoát nước)
III

13
Phan Thị Bích 

Hòa
20/11/1983 211814337 02/10/2014 CA Bình Định Việt Nam

433 Trần Hưng 

Đạo, Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định

Đại học Dân 

lập Văn Lang
Chính quy

Kỹ sư công nghệ 

& QL môi trường

Quản lý dự án HTKT( 

xử lý chất thải rắn)
III

14 Từ Tôn Tẫn 06/11/1980 211645859 07/9/2010 CA Bình Định Việt Nam

KV9, P Đống 

Đa, Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định

Đại học Thủy 

lợi
Chính quy

Thạc sỹ QH&QL 

tài nguyên nước

Quản lý dự án HTKT 

(xử lý chất thải rắn)
III

15
Trương Thị Kim 

Hường
15/9/1980 211687971 27/4/2018 CA Bình Định Việt Nam

41 Mai Xuân 

Thưởng, Quy 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định

Đại học Giao 

thông vận tải 

Tp HCM

Chính quy
Thạc sỹ giao 

thông

Quản lý dự án dân 

dụng & HTKT (cấp 

thoát nước, đường 

giao thông đô thị)

III

16 Hồ Quang Trung 24/8/1978 211549719 20/02/2020 CA Bình Định Việt Nam

74 Nguyễn 

Trung Trực, 

Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định

Đại học Giao 

thông vận tải 

Tp HCM

Chính quy
Thạc sỹ giao 

thông
Định giá xây dựng II

Việt Nam
Tây Sơn, TX An 

Khê, Gia Lai

Đại học 

Quang Trung
Chính quy

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật xây 

dựng 

9 Lê Thanh Tuấn 29/11/1990 230775880 không có CA Gia Lai

CA Bình Định Việt Nam

Hoài Sơn, Hoài 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định

Đại học Bách 

Khoa Đà 

Nẵng

vừa làm 

vừa học
Kỹ sư cầu đường8

Nguyễn Quốc 

Đạt
17/8/1978 211822971 29/01/2018

2



Hệ đào tạo 

Trình độ 

chuyên môn Lĩnh vực cấp Hạng
Số 

TT
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

CMND
Ngày cấp Nơi cấp Quốc tịch

Địa chỉ thường 

trú

(Theo CMT )

Cơ sở đào 

tạo 

17 Võ Xuân Cương 02/3/1983 211732588 07/3/2013 CA Bình Định Việt Nam

454/4/1 Tây 

Sơn, Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định

Đại học Xây 

dựng
Chính quy

Thạc sỹ kỹ thuật 

XD DD&CN
Định giá xây dựng II

Quản lý dự án dân 

dụng 
II

Quản lý dự án  HTKT 

(cấp thoát nước, 

đường giao thông đô 

thị)

III

19 Võ Nhất Nguyên 24/10/1984 211861885 16/01/2016 CA Bình Định Việt Nam
CÁt Tường, Phù 

Cát, Bình Định

Đại học 

Công nghệ 

Tp. HCM 

Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng 

Quản lý dự án HTKT 

(cấp thoát nước, xử lý 

chất thải rắn)

III

Giám sát công tác xây 

dựng công trình 

NN&PTNT (thủy lợi)

III

Giám sát công tác xây 

dựng công trình giao 

thông (đường bộ)

III

21 Bạch Văn Chững 02/02/1974 211526479 27/6/2011 CA Bình Định Việt Nam

Nhơn Lộc, An 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định

Đại học xây 

dựng Hà Nội
Tại chức

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Giám sát công tác xây 

dựng công trình 

NN&PTNT (thủy lợi)

III

22 Hồ Hoàng Nam 26/02/1986 215051452 12/6/2018 CA Bình Định Việt Nam
CÁt Tiến, Phù Cát, 

Bình Định

Đại học Bách 

Khoa Đà 

Nẵng

vừa làm 

vừa học

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Giám sát công tác xây 

dựng công trình giao 

thông (đường bộ)

III

23
Nguyễn Tuấn 

Kiệt
07/3/1989 215049555 23/5/2019 CA Bình Định Việt Nam

Nhơn Lộc, An 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định

Đại học Quy 

Nhơn
Chính quy

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật xây 

dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình dân 

dụng 

III

24
Nguyễn Đại 

Nghĩa
22/4/1987 215032342 20/11/2019 CA Bình Định Việt Nam

Nhơn Hậu, An 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định

Đại học Bình 

Dương
Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật 

điện - điện tử

Giám sát công tác lắp 

đặt thiết bị điện công 

trình dân dụng 

II

Việt Nam
Mỹ Tài, Phù 

Mỹ, Bình Định

Đại học thủy 

lợi Hà Nội

vừa làm 

vừa học
Kỹ sư thủy lợi20 Đặng Ngọc Toàn 01/01/1984 211874940 27/02/2010 CA Bình Định

CA Bình Định Việt Nam

Bồng Sơn, Hoài 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định

Đại học sư 

phạm kỹ 

thuật Tp. 

HCM 

Chính quy
Kỹ sư xây dựng 

DD&CN
18

Nguyễn Tuấn 

Anh
20/3/1988 215020041 01/6/2018

3



Hệ đào tạo 

Trình độ 

chuyên môn Lĩnh vực cấp Hạng
Số 

TT
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

CMND
Ngày cấp Nơi cấp Quốc tịch

Địa chỉ thường 

trú

(Theo CMT )

Cơ sở đào 

tạo 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình 

HTKT (cấp thoát 

nước, đường giao 

thông)

III

Giám sát công tác xây 

dựng công trình giao 

thông (đường bộ)

III

26 Phùng Thế Hiển 06/02/1993 215275663 27/9/2018 CA Bình Định Việt Nam

Cát Hưng, Phù 

Cát, tỉnh Bình 

Định

Đại học Xây 

dựng Miền 

Trung

Chính quy

Cao Đẳng công 

nghệ kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình 

HTKT (cấp thoát 

nước)

III

27 Tạ Văn Tín 06/8/1989 215101282 28/10/2019 CA Bình Định Việt Nam

Bình Thuận, 

Tây Sơn, tỉnh 

Bình Định

Đại học 

Quang Trung
Chính quy

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật xây 

dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình dân 

dụng 

II

28 Đoàn Minh Hiếu 20/7/1991 215134883 15/3/2018 CA Bình Định Việt Nam

Phước Thuận, 

Tuy Phước, tỉnh 

Bình Định

Đại học Xây 

dựng Miền 

Trung

Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng 

Quản lý dự án dân 

dụng 
III

29 Nguyễn Việt Trí 26/6/1992 215251769 23/01/2014 CA Bình Định Việt Nam

TT Tuy Phước  

Tuy Phước, tỉnh 

Bình Định

Đại học Văn 

Lang
Chính quy

Kỹ sư xây dựng 

DD&CN

Quản lý dự án dân 

dụng 
III

30
Nguyễn Văn 

Thạch
20/7/1991 215216167 25/7/2015 CA Bình Định Việt Nam

Cát Minh, Phù 

Cát, tỉnh Bình 

Định

Đại học Nha 

Trang
Chính quy

Cao đẳng điện- 

điện tử 

Giám sát công tác lắp 

đặt thiết bị công trình 

công nghiệp (Đường 

dây &TBA)

III

Thiết kế công trình 

NN&PTNT (thủy lợi)
III

Giám sát công tác xây 

dựng công trình 

NN&PTNT (thủy lợi)

III

Định giá xây dựng II

Việt Nam

400 Trần Hưng 

Đạo, Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định

Đại học Kỹ 

thuật Đà 

Nẵng

Tại chức
Kỹ sư thủy lợi - 

thủy điện
31 Phạm Châu Dũng 24/4/1971 211350227 24/9/2010 CA Bình Định

CA Bình Định Việt Nam

Hoài Thanh, 

Hoài Nhơn, tỉnh 

Bình Định

Đại học Xây 

dựng Miền 

Trung

Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng 

25 Phan Ngọc Định 09/01/1992 215231824 20/9/2007

4
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